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TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

KHOA PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 

BỘ MÔN PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG 

MẠI QUỐC TẾ 
 

Hệ đào tạo: Chính quy - Cử nhân ngành Luật thương mại 

quốc tế 

Tên môn học: Quyền SHTT trong hoạt động thương mại quốc  

tế của doanh nghiệp 

Số tín chỉ:  03 

Loại môn học: Bắt buộc 

 

1.  THÔNG TIN GIẢNG VIÊN 

1. TS. Nguyễn Bá Bình – Phó trưởng Khoa Pháp luật thương mại 

quốc tế 

Email: nguyenbabinh@hotmail.com 

2. ThS. Nguyễn Quỳnh Trang – Phó Trưởng bộ môn – Phụ trách 

Bộ môn 

Email: trang183@yahoo.com 

3. ThS. Nguyễn Thị Anh Thơ – Phó Trưởng Bộ môn 

Email: nguyenanhtho0102@yahoo.com 

4.  ThS. Trần Phương Anh – Giảng viên Bộ môn 

Email: phuonganhtran2107@gmail.com 

5. ThS. Luật sư Phạm Duy Khương – Công ty Luật S&B 

Email:  khuongphamduy@gmail.com 

6. ThS. Luật sư Đỗ Sơn Tuấn – Công ty Luật BakerMckenzie 

Email: dosontuan@hotmail.com 

 

Thông tin liên lạc của tất cả giảng viên: 

Bộ môn Pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế 

Văn phòng Khoa Pháp luật thương mại quốc tế 

mailto:phuonganhtran2107@gmail.com
mailto:dosontuan@hotmail.com
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Địa điểm: Phòng A307, Tầng 3, nhà A - Trường Đại học Luật Hà 

Nội 

Số 87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. 

Điện thoại: 04.37731787                      

Email: gqtctmqt2013@yahoo.com.vn 

Giờ làm việc: 8h00-17h00 hàng ngày (trừ thứ bảy, chủ nhật và 

ngày nghỉ lễ). 

2. MÔN HỌC TIÊN QUYẾT 

- Luật Thương mại Việt Nam (module 2);  

- Luật WTO.  

3. TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC  

Quyền SHTT trong hoạt động thương mại quốc tế của doanh nghiệp 

là môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức pháp lí cơ bản về 

quyền SHTT trong hoạt động thương mại quốc tế của doanh nghiệp, 

nhằm giúp sinh viên nghiên cứu chuyên sâu vào một lĩnh vực cụ thể 

của thương mại quốc tế. Đồng thời môn học giúp cho sinh viên 

nâng cao khả năng phân tích, đánh giá và vận dụng để giải quyết 

các tình huống cụ thể trong hoạt động thương mại quốc tế của các 

doanh nghiệp liên quan đến quyền SHTT.  

Nội dung môn học gồm những vấn đề cơ bản sau:  

(1) Tổng quan về quyền SHTT trong hoạt động thương mại quốc tế 

của doanh nghiệp  

(2) Một số đối tượng của quyền SHTT có liên quan mật thiết tới 

hoạt động thương mại quốc tế của doanh nghiệp 

(3) Hợp đồng Li-xăng (Licence) trong hoạt động thương mại quốc 

tế của doanh nghiệp 

(4) Nhượng quyền thương mại quốc tế 

4. NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA KHOÁ HỌCVấn đề 1: Tổng 

quan về quyền SHTT trong hoạt động thương mại quốc tế của 

doanh nghiệp  

1.1. Khái niệm quyền SHTT 
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1.2 Quyền SHTT trong hoạt động thương mại quốc tế của doanh 

nghiệp 

1.3 Khái quát khung pháp luật về quyền SHTT và vấn đề thực thi 

quyền SHTT  

1.3.1 Pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về bảo hộ quyền 

SHTT 

1.3.2 Các biện pháp thực thi quyền SHTT 

Vấn đề 2: Một số đối tượng của quyền SHTT có liên quan mật 

thiết tới hoạt động thương mại quốc tế của doanh nghiệp 

2.1 Chương trình máy tính 

2.2 Nhãn hiệu 

2.3 Tên thương mại 

2.4 Sáng chế 

2.5 Kiểu dáng công nghiệp 

2.6 Chỉ dẫn địa lý 

Vấn đề 3: Hơp đồng Li-xăng (Licence) trong hoạt động thương 

mại quốc tế của doanh nghiệp 

3.1 Khái niệm hợp đồng li-xăng 

3.2 Các loại hợp đồng li-xăng 

3.3 Pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về hợp đồng li-xăng 

Vấn đề 4. Nhượng quyền thương mại quốc tế 

4.1 Khái niệm nhượng quyền thương mại 

4.2. Ưu điểm và nhược điểm của nhượng quyền thương mại 

4.3. Nhượng quyền thương mại quốc tế 

4.4. Pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về nhượng quyền 

thương mại 

5. MỤC TIÊU CHUNG CỦA MÔN HỌC 

5.1. Về kiến thức 

- Nắm được những vấn đề chung về quyền SHTT trong hoạt động 

thương mại quốc tế (như khái niệm quyền SHTT; vấn đề xác lập 

và sử dụng các đối tượng SHTT; chuyển giao quyền SHTT; …), 

pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về quyền SHTT trong 
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hoạt động thương mại quốc tế của doanh nghiệp; 

- Hiểu được khái niệm và đặc điểm các đối tượng của quyền 

SHTT, đặc biệt là một số đối tượng của quyền SHTT có liên 

quan mật thiết tới hoạt động thương mại quốc tế; 

- Nắm được các kiến thức cơ bản về hợp đồng Li-xăng và pháp 

luật về hợp đồng Li-xăng; 

- Nắm được khái niệm nhượng quyền thương mại, nhượng quyền 

thương mại quốc tế và pháp luật về nhượng quyền thương mại. 

5.2. Về kĩ năng 

- Nhận diện được các vấn đề pháp lý liên quan tới quyền SHTT; 

- Vận dụng kiến thức đã học để xử lí tình huống cụ thể trong hoạt 

động thương mại quốc tế của doanh nghiệp liên quan đến quyền 

SHTT; 

- Xây dựng chiến lược phòng tránh bị xâm phạm quyền SHTT 

cho doanh nghiệp khi tiến hành hoạt động thương mại quốc tế. 

5.3. Về thái độ với môn học 

- Tự tin trong việc thực hành nghề nghiệp về thương mại quốc tế; 

- Tích cực, chủ động tìm hiểu vấn đề pháp lí về quyền SHTT 

trong hoạt động thương mại quốc tế của doanh nghiệp và các 

tranh chấp về quyền SHTT trong hoạt động thương mại quốc tế 

của doanh nghiệp Việt Nam; 

- Có tinh thần trách nhiệm đối với việc học tập. 

6. MỤC TIÊU NHẬN THỨC CHI TIẾT  

    Mục tiêu 
 

Vấn đề 
Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 

1.     

Tổng 

quan về 

quyền 

SHTT 

trong 

1A1. Trình bày 

được khái niệm 

quyền SHTT. 

1A2. Liệt kê 

được ít nhất 5 đối 

tượng của quyền 

1B1. Phân tích 

được khái niệm 

quyền SHTT. 

1B2. Giải thích 

được vì sao các 

đối tượng 

1C1. Bình luận 

được tầm quan 

trọng của việc 

bảo vệ quyền 

SHTT đối với sự 

phát triển của 
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hoạt 

động 

thương 

mại quốc 

tế của 

doanh 

nghiệp  

SHTT. 

1A3. Nêu được 

các nội dung của 

quyền SHTT có 

liên quan tới hoạt 

động thương mại 

quốc tế của 

doanh nghiệp 

(như xác lập  và 

sử dụng quyền 

SHTT, chuyển 

giao quyền 

SHTT,…) 

1A4. Nêu được 

tầm quan trọng 

của quyền SHTT 

đối với các doanh 

nghiệp trong hoạt 

động thương mại 

quốc tế. 

1A5. Nêu được  2 

dạng nguồn pháp 

luật về SHTT. 

1A6 Nêu được 

các biện pháp 

thực thi quyền 

SHTT. 

SHTT lại được 

coi là “tài sản trí 

tuệ”. 

1B3. Phân tích 

được vai trò của 

quyền SHTT 

đối với các 

doanh nghiệp 

trong hoạt động 

thương mại 

quốc tế. 

1B4. Phân tích 

mối quan hệ 

giữa các biện 

pháp thực thi 

quyền SHTT 

 

doanh nghiệp 

trong thương 

mại quốc tế. 

1C2. Đánh giá 

sự phát triển của 

các hoạt động 

chuyển giao 

quyền SHTT 

trong hoạt động 

thương mại quốc 

tế của doanh 

nghiệp 

2. 

Một số 

đối 

tượng 

của 

2A1. Liệt kê được 

ít nhất 5 đối tượng 

của quyền SHTT 

có liên quan đến 

hoạt động thương 

2B1. Phân tích 

mối liên hệ giữa 

quyền tác giả 

đối với chương 

trình máy tính 

2C1. Bình luận 

về ý thức bảo vệ 

các đối tượng cụ 

thể của quyền 

SHTT của các 
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quyền 

SHTT có 

liên 

quan 

mật thiết 

tới hoạt 

động 

thương 

mại quốc 

tế của 

doanh 

nghiệp 

 

mại quốc tế của 

doanh nghiệp 

2A2. Nêu được 

khái niệm nhãn 

hiệu  

2A3. Nêu được 

khái niệm chỉ dẫn 

địa lí. 

2A4. Nêu được 

khái niệm sáng 

chế. 

2A5. Nêu được 

khái niệm kiểu 

dáng công 

nghiệp. 

2A6. Nêu được 

khái niệm 

chương trình máy 

tính 

2A7. Nêu được 

khái niệm tên 

thương mại 

 

và hoạt động 

thương mại 

quốc tế của 

doanh nghiệp 

 2B2. Phân tích 

mối liên hệ giữa 

nhãn hiệu với 

hoạt động 

thương mại 

quốc tế của 

doanh nghiệp 

2B3. Phân tích 

mối liên hệ giữa 

tên thương mại 

với hoạt động 

thương mại 

quốc tế của 

doanh nghiệp 

2B4. Phân tích 

mối liên hệ giữa 

sáng chế với 

hoạt động 

thương mại 

quốc tế của 

doanh nghiệp 

2B5. Phân tích 

mối liên hệ giữa 

kiểu dáng công 

nghiệp với hoạt 

động thương 

mại quốc tế của 

doanh nghiệp 

doanh nghiệp 

khi tham gia vào 

hoạt động 

thương mại quốc 

tế 

2C2. Đánh giá 

các quy định 

pháp lý bảo hộ 

các đối tượng cụ 

thể của quyền 

SHTT liên quan 

đến hoạt động 

thương mại quốc 

tế  

2C3. Đánh giá 

thực trạng bảo 

vệ các đối tượng 

của quyền SHTT 

trong hoạt động 

TMQT của 

doanh nghiệp 



 9 

2B6. Phân tích 

mối liên hệ giữa 

chỉ dẫn địa lý 

với hoạt động 

thương mại 

quốc tế của 

doanh nghiệp 

3. 

Hợp 

đồng Li-

xăng 

(Licence) 

trong 

hoạt 

động 

thương 

mại quốc 

tế của 

doanh 

nghiệp 

3A1. Nêu được 

khái niệm hợp 

đồng li-xăng 

3A2. Liệt kê 

được các loại hợp 

đồng li-xăng 

3A3. Nêu được 

các nguồn luật về  

hợp đồng li-xăng 

 

3B1. Phân tích 

đối tượng và 

phạm vi của hợp 

đồng li-xăng. 

3B2. Phân tích 

địa vị pháp lý 

của các bên 

trong hợp đồng 

li-xăng 

3B3. So sánh 

hợp đồng li-

xăng với hợp 

đồng chuyển 

giao công nghệ. 

3B4. So sánh 

các loại hợp 

đồng li-xăng 

3C1. Đưa ra 

quan điểm cá 

nhân về tầm 

quan trọng của 

hợp đồng li-

xăng trong hoạt 

động thương 

mại quốc tế của 

doanh nghiệp 

3C2. Đánh giá 

một hợp đồng 

li-xăng trong 

thực tiễn thương 

mại quốc tế của 

doanh nghiệp 

Việt nam 

 

4. 

Nhượng 

quyền 

thương 

mại quốc 

tế 

 

4A1. Nêu được  

khái niệm 

nhượng quyền 

thương mại; ưu 

điểm và nhược 

điểm của hoạt 

động này. 

4A2. Nêu được 

4B1. Phân tích 

được đối tượng 

và phạm vi của 

nhượng quyền 

thương mại. 

4B2. Phân tích 

địa vị pháp lý 

4C1. Bình luận 

về thực tiễn hoạt 

động nhượng 

quyền thương 

mại quốc tế ở 

Việt Nam. 

4C2. Đánh giá 
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khái niệm 

nhượng quyền 

thương mại quốc 

tế 

4A3. Nêu được  

các nguồn luật về 

nhượng quyền 

thương mại 

 

của các bên 

trong nhượng 

quyền thương 

mại. 

4B3. So sánh 

hoạt động 

nhượng quyền 

thương mại với 

hoạt động li-

xăng và hoạt 

động chuyển 

giao công nghệ 

hiệu quả của 

hoạt động 

nhượng quyền 

thương mại của 

doanh nghiệp 

Việt Nam trong 

hoạt động 

thương mại quốc 

tế. 

7. TỔNG HỢP MỤC TIÊU NHẬN THỨC CHI TIẾT  

Mục tiêu 

Vấn đề 
Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Tổng 

Vấn đề 1 6 4 2 12 

Vấn đề 2 7 6 3 16 

Vấn đề 3 3 4 2 9 

Vấn đề 4 3 3 2 8 

Tổng 19 17 9 45 

8.  HỌC LIỆU 

A. GIÁO TRÌNH  

1.  Hanoi Law University, Textbook International Trade and 

Business Law, People’s Public Security Publishing House, 

Hanoi, (2012); 

2. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật thương mại quốc 

tế, Nxb. CAND, Hà Nội, 2016 ; 

3. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật sở hữu trí tuệ, 
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Nxb. CAND, Hà Nội, 2009. 

B. TÀI LIỆU THAM KHẢO BẮT BUỘC 

* Sách tham khảo bắt buộc 

1. Cục SHTT Việt Nam, IP Panorama, nguồn 

http://www.noip.gov.vn/html/panorama/documents/pdf/ip_pano

rama_7_learning_points.pdf 

2. Tổ chức SHTT thế giới (WIPO), Intellectual Property for 

Business (download miễn phí tại: 

http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/). 

3. Tổ chức SHTT thế giới (WIPO), WIPO Intellectual Property 

Handbook: Policy, Law and Use, nguồn 

http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/ 

* Các văn bản pháp luật Việt Nam 

1. Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 2015. 

2. Luật SHTT năm 2005. 

3. Luật 36/QH/2009 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật SHTT 

4. Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

SHTT về sở hữu công nghiệp. 

5. Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31/12/2010 của Chính phủ 

sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP 

ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật SHTT về sở hữu công nghiệp. 

6. Nghị định 88/2010/NĐ-CP ngày 16/8/2010 của Chính phủ quy 

định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu 

trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí 

tuệ về quyền đối với giống cây trồng.  

7. Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

SHTT về bảo vệ quyền SHTT và quản lí nhà nước về SHTT  

8. Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ 

http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=25770
http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=25770
http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=25770
http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=25770
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sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-

CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật SHTT về bảo vệ quyền SHTT và quản lí nhà 

nước về SHTT; 

9. Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính 

phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, 

quyền liên quan; 

10. Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ 

về xử lí vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. 

11. Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu 

trí tuệ năm 2005 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan. 

* Điều ước quốc tế 

1. Công ước Paris năm 1883 về bảo hộ quyền SHCN. 

2. Hiệp ước về hợp tác sáng chế (PCT ký kết ngày 19/6/1970 tại 

Washington). 

3. Hiệp ước Budapest về sự công nhận quốc tế đối với việc nộp 

lưu chủng vi sinh nhằm tiến hành các thủ tục về patent. 

4. Hiệp ước Strasbourg về phân loại sáng chế quốc tế. 

5. Hiệp ước Wasington năm 1989 về SHTT đối với mạch tích hợp 

(IPIC).  

6. Thoả ước Madrid năm 1891 về đăng kí quốc tế nhãn hiệu hàng 

hoá. 

7. Nghị định thư liên quan đến Thoả ước Madrid về đăng ký quốc 

tế nhãn hiệu hàng hoá. 

8. Hiệp ước luật nhãn hiệu hàng hoá năm 1994. 

9. Công ước Berne năm 1886 về bảo hộ các tác phẩm văn học 

nghệ thuật. 

10. Công ước Rome về bảo hộ người biểu diễn, nhà sản xuất bản 

ghi âm và tổ chức phát sóng. 

11. Thoả ước Lahaye năm 1960 về đăng kí quốc tế kiểu dáng công 

nghiệp. 
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12. Hiệp định Lisbon năm 1958 về bảo hộ tên gọi xuất xứ hàng hoá 

và đăng kí quốc tế tên gọi xuất xứ hàng hoá. 

13. Thoả ước Nice về phân loại quốc tế hàng hoá và dịch vụ dùng 

để đăng kí nhãn hiệu. 

14. Hiệp ước Viên thiết lập phân loại quốc tế về yếu tố hình của nhãn 

hiệu. 

15. Hiệp ước Locarno thiết lập phân loại quốc tế về kiểu dáng công 

nghiệp. 

16. Hiệp ước của WIPO về quyền tác giả (WCT). 

17. Công ước Geneva năm 1952 về quyền tác giả. 

18. Công ước Geneva về bảo hộ nhà sản xuất bản ghi âm. 

19. Công ước Brussel về bảo hộ các tín hiệu vệ tinh mang chương 

trình đã được mã hoá. 

20. Hiệp ước của WIPO về biểu diễn và bản ghi âm (WPPT). 

21. Hiệp định TRIPs năm 1994 về các khía cạnh liên quan đến 

thương mại của quyền SHTT. 

24. Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ (BTA) năm 2000. 

25. Hiệp định hợp tác khoa học công nghệ giữa  Việt Nam - Hoa 

Kỳ (phần sở hữu trí tuệ). 

26. Hiệp định song phương Việt Nam - Thụy Sĩ về bảo hộ SHTT 

và hợp tác trong lĩnh vực SHTT năm 1999. 

27. Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (phần sở hữu trí 

tuệ). 

B. TÀI LIỆU THAM KHẢO TỰ CHỌN 

1. Daniel C. K. Chow và Edward Lee, International Intellectual 

Property: Problems, Cases, and Materials, Thomson West, 

2006.  

2. Heinemann, ‘Antitrust Law of Intellectual Property in the 

TRIPs Agreement of the World Trade Organization’, in Beier, 

Schricker (ed.), From GATT to TRIPs, Weinheim, 1996. (thư 

viện không có tài liệu này) 

3. Carlos M. Correa, Abdulqawi A. Yusef, Intellectual property and 

international trade : the TRIPs agreement, Alphen aan den 
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Rijn:Frederick, Md.:Kluwer Law International; Sold and 

distributed in North, Central and South America by Aspen 

Publishers,c2008. 

4. Hoàng Lan Phương, Pháp luật Việt Nam về thương mại hoá 

quyền SHTT, Luận văn thạc sĩ, Hà Nội, 2011.  

5.  Keith E. Maskus, IPRs in the Global Economy, Institute for 

International Economics, Washington DC, 2000.  

6. Lê Hồng Hạnh, Bảo hộ quyền SHTT ở Việt Nam - Những vấn 

đề lí luận và thực tiễn, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005. 

7. Nguyễn Bá Bình, Franchising Law and Practice in Vietnam, 

Scholar’s Press, Saarbruken, Germany, 2014. Franchising Law 

and Practice in Vietnam 

8. Nguyễn Bá Bình, Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp ở Việt Nam - 

Pháp luật và thực tiễn, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2005 

9. Nguyễn Bá Bình, Phạm Thanh Tùng, Công ước Berne 1886 - 

Công cụ hữu hiệu bảo hộ quyền tác giả, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 

2006. 

10. Nguyễn Bá Bình, Hợp đồng nhượng quyền thương mại có yếu 

tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam, Tạp chí Luật học, Số 

5/2008. 

11. Nguyễn Bá Bình và Andrew Terry, Meeting the Challenges for 

Franchising in Developing Countries: the Vietnamese 

Experience, Journal of Marketing Channels, số 21 (tháng 

7/2014) 

12. Nguyễn Bá Bình và Andrew Terry, Ảnh hưởng của pháp luật 

nhượng quyền thương mại đối với sự phát triển của nhượng 

quyền thương mại ở Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, 

Số tháng 11/2013 

13. Nguyễn Bá Bình, Bản giới thiệu nhượng quyền thương mại 

theo quy định của pháp luật Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu lập 

pháp, Số: 02(163)/Tháng 1/2010 

14. Nguyễn Bá Bình, Bảo hộ quyền SHTT của doanh nghiệp Việt - 

hướng tới một chiến lược tổng thể, Tạp chí Hàng hóa và 

Thương hiệu, Số đặc biệt 24+25 - Tết Âm lịch 2008 



 15 

15. Nguyễn Bá Bình, Nhượng quyền thương mại - một số vấn đề về 

bản chất và về mối quan hệ với hoạt động li-xăng, hoạt động 

chuyển giao công nghệ, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Số 

2/2006 

16. Nguyễn Thái Mai, “Hoàn thiện pháp luật về bảo hộ quyền sở 

hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh”, Tạp chí nghiên 

cứu lập pháp, Văn phòng Quốc hội, số 19/2009. 

17. Trường Đại học Luật Hà Nội, Intellectual property & business - 

Opportunities and challenges in the process of international 

intergration (SHTT và doanh nghiệp - cơ hội và thách thức 

trong quá trình hội nhập quốc tế), Tài liệu hội thảo, Hà Nội, 

2004. 

18. Vũ Thị Hải Yến, “Các quy định của hiệp định TRIPs về bảo hộ 

chỉ dẫn địa lí”, Tạp chí luật học, số 11/2006. 

19. Nguyễn Thị Anh Thơ và Ngô Trọng Quân, “Kinh nghiệm giảng 

dạy môn học quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động thương mại 

quốc tế của doanh nghiệp và một số khuyến nghị”, Tạp chí luật 

học, số 6/2017. 

20. Trường Đại học Luật Hà Nội, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp 

Trường “Hoàn thiện nội dung và phương pháp giảng dạy môn 

học “Quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động thương mại quốc tế 

của doanh nghiệp” ở Trường Đại học Luật Hà Nội”, tháng 

9/2017. 

21. Trường Đại học Luật Hà Nội, Kỷ yếu Hội thảo cấp Trường 

“Quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động thương mại quốc tế của 

doanh nghiệp”, tháng 8/2017. 

*  Các websites 

http://www.unctad.org  

http://www.wipo.org  

http://www.wto.org 

 

9. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY-HỌC 

http://www.wipo/
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9.1. Lịch trình chung  

Tuần Vấn 

đề 

Hình thức tổ chức dạy-học  Tổng 

giờ 

TC 

Lí 

thuyết 

Seminar LVN Tự 

NC 

KTĐG 

1 1 4 (6) (2) (2) 
- Nhận BT nhóm  

- Nhận BT lớn. 
9 

2 2 4 (6) (2) (2)  9 

3 3 4 (6) (2) (2)  9 

4 4 2 (6) (4) (4) - Nộp BT nhóm 9 

5 4 2 (6) (4) (4) 
-Thuyết trình BT nhóm  

- Nộp BT lớn 
9 

Tổng số 

giờ TC  

16 15          7 7  45 

9.2. Đề cương chi tiết  

Tuần 1: Vấn đề 1 

Hình thức 

tổ chức 

dạy-học 

Số 

giờ 

TC  

Nội dung chính Yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị 

Lí 

thuyết 

1 

2 

giờ 

TC 

- Giới thiệu Đề cương môn học: 

+ Giới thiệu chính sách đối với 

người học; 

+ Giới thiệu tài liệu cần thiết cho 

môn học; 

+ Giới thiệu các hình thức kiểm 

tra đánh giá. 

- Giới thiệu khái niệm quyền 

SHTT và quyền SHTT trong 

hoạt động thương mại quốc tế 

của doanh nghiệp 

- Nghiên cứu đề 

cương môn học. 

- Những đề xuất, 

nguyện vọng. 

- Đọc tài liệu 

phục vụ cho môn 

học. 

 

Lí 

thuyết 

2 

giờ 

- Giới thiệu khung pháp luật và 

vấn đề thực thi pháp luật về 
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2  TC SHTT 

Seminar 

1 

1 

giờ 

TC 

Khái niệm quyền SHTT và 

quyền SHTT trong hoạt động 

thương mại quốc tế  của doanh 

nghiệp 

Seminar 

2 

1 

giờ 

TC 

Pháp luật SHTT  

Seminar 

3 

1 

giờ  

TC 

Vấn đề thực thi pháp luật SHTT  

LVN 1 

giờ 

TC 

Thảo luận về các vấn đề tổng 

quan về quyền SHTT trong hoạt 

động thương mại quốc tế của 

doanh nghiệp 

- Lập dàn ý vấn 

đề cần thảo luận. 

- Chuẩn bị nội dung 

thảo luận. 

- Đưa ra quan 

điểm cá nhân. 

Tự NC 1 giờ 

TC 

- Đọc thêm về hệ thống các điều 

ước quốc tế và pháp luật  Việt Nam 

về quyền SHTT  

- Đọc tài liệu 

phục vụ cho môn 

học. 

 

Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp 

học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu…  

- Thời gian: 9h00-11h00 sáng Thứ ba hàng tuần. 

- Địa điểm: Văn phòng Khoa Pháp luật thương mại quốc 

tế 

KTĐG Nhận BT nhóm và BT lớn vào giờ lí thuyết 1 

 

Tuần 2: Vấn đề 2 

Hình thức 

tổ chức 

Số 

giờ Nội dung chính Yêu cầu sinh viên 



 18 

dạy-học TC  chuẩn bị 

Lí thuyết 

1 

 

2 

giờ 

TC 

Giới thiệu khái niệm, đặc 

điểm các đối tượng của 

quyền SHTT liên quan đến 

hoạt động thương mại 

quốc tế của doanh nghiệp: 

chương trình máy tính, 

nhãn hiệu, tên thương mại. 

- Đọc tài liệu phục 

vụ cho môn học. 

- Chuẩn bị các câu 

hỏi thảo luận 

Lí thuyết 

2 

2 

giờ 

TC 

Giới thiệu khái niệm, đặc 

điểm các đối tượng của 

quyền SHTT liên quan đến 

hoạt động thương mại 

quốc tế của doanh nghiệp: 

sáng chế, kiểu dáng công 

nghiệp, chỉ dẫn địa lý 

Seminar 

1 

1  

giờ 

TC 

Quyền tác giả đối với 

chương trình máy tính và 

hoạt động thương mại 

quốc tế của doanh nghiệp 

Seminar 

 2 

1  

giờ 

TC 

Nhãn hiệu hàng hoá, tên 

thương mại và mối quan 

hệ với hoạt động thương 

mại quốc tế của doanh 

nghiệp 

Seminar 

3 

1 

giờ 

TC 

Sáng chế, kiểu dáng công 

nghiệp và chỉ dẫn địa lý 

trong hoạt động thương 

mại quốc tế của doanh 

nghiệp 

LVN 1 

giờ 

TC 

Thảo luận, giải quyết BT 

nhóm 

- Phân công nhiệm 

vụ cho các thành 

viên trong nhóm 
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- Phối hợp làm việc 

nhóm dưới sự chỉ 

đạo của nhóm 

trưởng 

Tự NC 1 

giờ 

TC 

- Quy định của pháp luật 

Việt Nam về các đối  

tượng của quyền SHTT. 

- Đọc tài liệu phục 

vụ cho môn học. 

 

Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương 

pháp học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu…  

- Thời gian: 9h00-11h00 sáng Thứ ba hàng tuần. 

- Địa điểm: Văn phòng Khoa pháp luật thương mại 

quốc tế 

Tuần 3: Vấn đề 3 

Hình thức 

tổ chức 

dạy-học 

Số 

giờ 

TC  

Nội dung chính Yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị 

Lí 

thuyết 

1  

2 

giờ

TC 

Giới thiệu khái niệm, đặc 

điểm và các dạng Hợp 

đồng Li-xăng trong hoạt 

động thương mại quốc tế 

của doanh nghiệp 

- Đọc tài liệu phục 

vụ cho môn học. 

- Chuẩn bị các câu 

hỏi thảo luận 

Lí 

thuyết 

2 

2 

giờ 

TC 

Giới thiệu pháp luật quốc 

tế và pháp luật Việt Nam 

về Hợp đồng Li-xăng 

Seminar

1  

1 

giờ 

TC 

Khái niệm và các dạng hợp 

đồng Li-xăng 

Seminar 

2 

1 

giờ 

Pháp luật quốc tế và pháp 

luật Việt Nam về hợp 

đồng li-xăng 



 20 

TC 

Seminar 

3 

1 

giờ 

TC 

Pháp luật quốc tế và pháp 

luật Việt Nam về hợp 

đồng li-xăng (tiếp theo) 

Làm 

việc 

nhóm 

1 

giờ 

TC 

Thảo luận, giải quyết BT 

nhóm. 

- Lập dàn ý vấn đề cần 

thảo luận. 

- Chuẩn bị nội dung 

thảo luận. 

- Đưa ra quan điểm 

cá nhân. 

Tự NC 1 

giờ 

TC 

- Các quy định trong nước 

và quốc tế về Hợp đồng 

Li-xăng 

- Đọc tài liệu phục 

vụ môn học. 

 

Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương 

pháp học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu…  

- Thời gian: 9h00-11h00 sáng Thứ ba hàng tuần. 

- Địa điểm: Văn phòng Khoa Pháp luật thương mại 

quốc tế 

 

Tuần 4: Vấn đề 4 

Hình thức 

tổ chức 

dạy-học 

Số 

giờ 

TC  

Nội dung chính Yêu cầu sinh viên chuẩn 

bị 

Lí 

thuyết  

2 

giờ 

TC 

Giới thiệu nhượng 

quyền thương mại và 

nhượng quyền thương 

mại quốc tế 

(Khái niệm nhượng 

quyền thương mại và 

nhượng quyền thương 

mại quốc tế) 

- Đọc tài liệu phục vụ 

cho môn học. 

- Chuẩn bị các câu hỏi 

thảo luận 
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Seminar 

1 

1 

giờ 

TC 

Khái niệm nhượng 

quyền thương mại và 

nhượng quyền thương 

mại quốc tế 

- Chuẩn bị nội dung 

thảo luận, đọc các tài liệu 

liên quan 

- Chuẩn bị nội dung 

thuyết trình. 

- Phân công người thuyết 

trình. 

- Đọc các tài liệu liên 

quan tới buổi thuyết 

trình. 

Seminar 

2 

1 

giờ 

TC 

Phân biệt nhượng quyền 

thương mại và các hoạt 

động chuyển giao Quyền 

SHTT khác. 

Seminar 

3 

1 

giờ 

TC 

Thực tiễn hoạt động 

nhượng quyền thương 

mại quốc tế tại Việt 

Nam 

*Nộp BT nhóm 

LVN 2 

giờ 

TC 

- Thảo luận, giải quyết 

BT nhóm. 

- Phân công nhiệm vụ cho 

các thành viên trong nhóm 

- Phối hợp làm việc nhóm 

dưới sự chỉ đạo của nhóm 

trưởng 

Tự NC 2 

giờ 

TC 

Thực tiễn hoạt động 

nhượng quyền thương 

mại của các doanh 

nghiệp Việt Nam 

- Đọc tài liệu phục vụ 

cho môn học. 

Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp 

học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu…  

- Thời gian: 9h00-11h00 sáng Thứ ba hàng tuần. 

- Địa điểm: Văn phòng Khoa Pháp luật thương mại quốc 

tế 

KTĐG - Nộp BT nhóm vào giờ Seminar 3 

Tuần 5: Vấn đề 4 
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Hình thức 

tổ chức 

dạy-học 

Số 

giờ 

TC  

Nội dung chính Yêu cầu sinh viên chuẩn 

bị 

Lí   

thuyết  

 

2  Giới thiệu pháp luật 

quốc tế và pháp luật 

Việt Nam về nhượng 

quyền thương mại 

- Đọc tài liệu phục vụ cho 

môn học. 

- Chuẩn bị các câu hỏi 

thảo luận 

Seminar 1 1  Thuyết trình BT nhóm  

 

Seminar 

2 

1  Thuyết trình BT nhóm  - Chuẩn bị nội dung thuyết 

trình. 

- Phân công người thuyết 

trình. 

- Đọc các tài liệu liên quan 

tới buổi thuyết trình. 

Seminar 

3 

1  
Pháp luật về nhượng 

quyền thương mại 

quốc tế 

* Nộp BT lớn 

LVN 2  - Thảo luận, giải quyết 

BT nhóm. 

- Phân công nhiệm vụ cho 

các thành viên trong nhóm 

- Phối hợp làm việc nhóm 

dưới sự chỉ đạo của nhóm 

trưởng 

Tự NC 2  Bài tập lớn Đọc tài liệu phục vụ cho 

môn học. 

Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp 

học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu… 

- Thời gian: 9h00-11h00 sáng Thứ ba hàng tuần. 

- Địa điểm: Văn phòng Khoa pháp luật thương mại quốc 

tế 

KTĐG 
- Thuyết trình bài tập nhóm vào giờ Seminar 1 và 2. 

- Nộp BT lớn vào giờ Seminar 3 

10. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI MÔN HỌC 

- Theo quy chế đào tạo hiện hành. 
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- Sinh viên nào làm BT vượt quá số trang quy định bị trừ điểm 

theo quy chế hiện hành 

- BT phải được viết tay hoặc đánh máy trên khổ giấy A4. Số thứ 

tự của trang ở giữa trang, phía trên. Cỡ chữ 14, kiểu chữ Times 

New Roman, dãn dòng 1,5 line; lề trên 3,5 cm, lề dưới 3 cm, lề trái 

3,5 cm, lề phải 2 cm.  

- Khuyến khích sinh viên trao đổi với giảng viên các vấn đề 

chuyên môn và liên quan đến chuyên môn trong giờ tư vấn của 

môn học. 

11. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 

11.1. Đánh giá thường xuyên  

- Kiểm diện. 

- Minh chứng tham gia seminar, LVN. 

11.2.  Đánh giá định kì 

Hình thức Tỉ lệ 

BT nhóm  15% 

BT lớn 15% 

Thi kết thúc học phần 70% 
 

* BT nhóm 

- Hình thức: Bài luận từ 2 đến 4 trang A4 (không kể phụ lục) 

- Nội dung: Bộ BT của Bộ môn  

- Tiêu chí đánh giá: 

1. Xác định đúng các sự kiện pháp luật, các vấn đề pháp 

luật chủ yếu liên quan đến BT.  

2 điểm 

2. Xác định chính xác các nguồn luật liên quan; có khả năng 

tóm tắt và giải thích pháp luật; có khả năng vận dụng các 

lập luận mang tính học thuyết một cách ngắn gọn, súc tích.  

3 điểm 

3. Thể hiện ý tưởng rõ ràng, cú pháp rõ ràng; có khả năng 

trích dẫn nguồn tài liệu; danh mục tài liệu tham khảo đầy đủ.  

2 điểm 

4. Kỹ năng làm việc nhóm và lãnh đạo nhóm 3 điểm 

Tổng 10 điểm 
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* BT lớn 

- Hình thức: Viết tiểu luận từ 2 đến 5 trang A4 (không kể phụ lục) 

- Nội dung: Bộ BT của Bộ môn liên quan đến toàn bộ kiến thức 

trong chương trình 

- Tiêu chí đánh giá: 

1. Xác định đúng các sự kiện pháp luật, các vấn đề 

pháp luật chủ yếu liên quan đến BT. 

3 điểm 

2. Xác định chính xác các nguồn luật liên quan; có khả 

năng tóm tắt và giải thích pháp luật; có khả năng vận 

dụng các lập luận mang tính học thuyết một cách ngắn 

gọn, súc tích. 

5 điểm 

3. Thể hiện ý tưởng rõ ràng, cú pháp rõ ràng; có khả 

năng trích dẫn nguồn tài liệu; danh mục tài liệu tham khảo 

đầy đủ. 

2 điểm 

Tổng 10 điểm 

* Thi kết thúc học phần 

- Hình thức: Thi viết tự luận. 

- Tổng điểm: 10 điểm. 

 

= HẾT = 

 

CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC NÀY : 

PHỤ TRÁCH BỘ MÔN 

THS. NGUYỄN QUỲNH TRANG 
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